KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 
Tên giáo viên: Nguyễn Nữ Hải Yến - Thẩm Thị  Mai Phương
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/12 đến 06/12
GV: Hải Yến 
	Tuần 2
Từ 09/12 đến 13/12
GV: Mai Phương
	Tuần 3
Từ 16/12 đến 20/12
GV: Hải Yến
	Tuần 4
Từ 23/12 đến 27/12
GV: Mai Phương

	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ:
- Quan sát nhắc trẻ một số từ chào hỏi lễ phép với người lớn, nói to rõ ràng
+ Thực hiện một số quy định của lớp, biết cất đồ chơi đồ chơi đúng nơi quy định
+ Trẻ về góc chơi của mình 
* Thể dục sáng :
- Khởi động: Trẻ đi, chạy vòng tròn kết hợp các kiểu chân - về hàng dọc
- Trọng động: BTPTC : Tập theo lời bài hát : “Đố bạn biết”
+ Hô hấp : Thổi  bóng bay 
+ Tay : Tay đưa sang ngang, gập khuỷu tay 
+ Bụng, lườn : Tay đưa lên cao,  cúi nghười hai tay chạm bàn chân 
+ Chân: bước phía trước, thu chân về 
+ Bật : Bật chân sáo 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng thư giãn 
* Thể dục nhịp điệu : "Hành khúc tới trường" (MT6) 
	MT6

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về gia súc gia cầm
- Trẻ kể tên những con vật nuôi trong gia đình, mình.
- Đặc điểm nổi bật của chúng, nơi sống, thức ăn. 
	*Trò chuyện về cách di chuyển 1 số con vật
-Trẻ biết đăc trưng của con vật.
- Kể tên các con vật, cách di chuyển, cách

 kiếm ăn của một số loài khác nhau. 
	[bookmark: _GoBack]* Trò chuyện về ngày 22/12
 - Ngày 22/12 là ngày  gì? Ngày đó giành cho ai?
-  Một số hoạt động diễn ra trong ngày 22/12
- Dạy trẻ một một số bài thơ, bài hát. 
- Dạy trẻ vẽ , làm tranh tặng các chú bộ đội. 
	*Trò chuyện về con vật sống ở dưới nước
- Trẻ kể tên các con vật, nơi sống, thức ăn, bơi lội ...
- Nói được điều bé 

thích, những việc được làm … 
 Dạy trẻ vẽ một số con vật dưới nước.
	


	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con bò
( Tiết mẫu )
 (MT98)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ con vật bé yêu thích
( Tiết đề tài )

	Hoạt động tạo hình
Tô màu tranh đông hồ 
( Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay
( Tiết đề tài ) (MT103)
	MT98, MT27, MT33, MT103

	
	T3
	Âm nhạc
Vận động minh họa: “Chú voi con ở bản Đôn”
NH: “ Chim sáo”
TCÂN: “ Ai nhanh nhất
	Văn học
Thơ: “ Đàn kiến nó đi”
( Đa số trẻ chưa biết )

	Âm nhạc
DH “Cháu thương chú bộ đội”
NH: “ Chú bộ đội và cơn mưa”
TCÂN: “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Văn học
Truyện: Những nghệ sĩ rừng xanh
(Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T4
	Khám phá
Gia súc gia cầm (MT27)
	Khám phá
Con vật kiếm mồi như thế nào?
	Khám phá
Tìm hiểu về ngày 22/12
	Khám phá
Cách di chuyển của con vật
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8
	Làm quen với toán
Tách đối tượng 8 làm 2 phần bằng các cách khác nhau 
(MT33)
	Làm quen với toán
Ngày hôm qua hôm nay và ngày mai

	Làm quen với toán
Ôn số lượng trong phạm vi 8

	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
LQCC: i,t,c

	Vận động
Bật chụm tách qua 5 ô

	Làm quen chữ viết
LQCC:  b,d, đ

	Vận động
Ném trúng đích thẳng đứng

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	-Quan sát bầu trời
-TCDG: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

	- Quan sát cây xoài
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do : Vẽ tự do, nhặt lá cây

	- Quan sát cây hoa dâm bụt
-TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do : Chơi với phấn, vòng, giấy...

	- Quan sát cây hoa ngũ sắc
-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do : Chơi với bóng, lá cây, hột hạt.

	

	
	T3
	- Quan sát góc thiên nhiên
- TCVĐ: Kiến sang sông
- Chơi tự do : Vẽ tự do

	Hoạt động sân bóng : Cho trẻ chơi ném bóng vào rổ

	- Quan sát cây thiết mộc lan
- TCDG : Kéo co
- Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Hoạt động góc dân gian : Chơi trò chơi ô ăn quan, xếp hột hạt

	

	
	T4
	Hoạt động phòng thể chất : 
TCVĐ: Ném xa bằng 1 tay

	- Quan sát hoa nhài nhật 
 - TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

	-Hoạt động góc sách truyện: Trẻ đọc truyện tranh trẻ thích

	Thí nghiệm : Hòa tan trong nước 
TCVĐ: Bật xa 
Chơi tự do : Với lá cây

	

	
	T5
	- Quan sát hoa loa kèn
TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

	- QS cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Nhảy vào vòng
- Chơi tự do : Chơi với giây nơ, bút màu, màu nước...

	-Thí nghiệm Sự kỳ diệu của màu nước
TCDG: Cướp cờ
- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời

	- QS cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Nhảy vào vòng
- Chơi tự do: Chơi với giây nơ, bút màu, màu nước...

	

	
	T6
	Giao lưu vơi lớp A1 : Trò chơi Kéo co

	Giao lưu với lớp A4: Trò chơi chuyển trứng

	Giao lưu với lớp A3: Tung bóng

	Chung cả khối
Biểu diễn văn nghệ

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Góc học tập: Trò chơi nhóm chữ cái đã học. 
- Tuần 2: Góc phân vai: Bác sĩ thú y khám bệnh cho thú cưng
- Tuần 3: Góc nghệ thuật: Làm con vật từ lá
- Tuần 4: Góc xây dựng : Xây dựng trang trại
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đóng vai bố mẹ, ông bà, con
- Bé tập làm nội chợ: Món ăn bánh mì kẹp
- Bác sĩ: Khám bệnh cho cho thú cưng
- Bán hàng: Làm bánh mì kẹp bơ, kẹo, bim bim, thạch từ những nguyên liệu tự tạo.
* Góc xây dựng :  Xây dựng: Xây dựng trang trại
* Góc học tập :
- Góc toán: Tạo nhóm có 8 đối tượng thêm bớt trong phạm vi. Gộp đối tượng trong phạm vi 8. Trẻ chơi trò chơi định hướng trong không gian ( phía trước – sau.....)
- Góc truyện: Xem sách, nghe hiểu nội dung câu chuyện kể được 1 số tình tiết theo cách hiểu riêng của trẻ. Đọc chuyện theo tranh minh họa : Cá chép, cuộc phiêu lưu những chú gà nhí.....MT60
- Góc chữ cái: Gạch chân, xếp chữ cái đã học bằng hột hạt. Trò chơi nhóm chữ cái
- Góc khám phá: Gà con nở . Trẻ hứng thú thích khám phá
* Góc nghệ thuật:
- Góc tạo hình : Vẽ con vật ngộ nghĩnh, làm các con vật từ nguyên vật liệu bìa, giấy màu, lá...
- Góc âm nhạc : Trẻ nghe nhạc, hát múa vận động đúng giai điệu, thể hiện tình cảm các bài hát nói về các con vật : cá vàng bơi, đố bạn, chú voi con, năm con vịt.....
* Góc thiên nhiên: 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây góc thiên nhiên
* Góc vận đông: Đi theo đường zích zắc, ném xa (MT60) 
	MT60

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
 - Rèn luyện thói quen tự làm 1 số việc đơn giản hàng ngày như: vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau miệng, uống nước, xúc miệng nước muối trong giờ ăn
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp - giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Trò chuyện với trẻ một số loại thức ăn có hại cho sức khỏe như: Nước ngọt có ga, đồ ăn ngọt dễ bị béo phì... Thức ăn ôi thui, quả lạ dễ bị ngộ đọc
- Nghe kể chuyện: Cuộc phiêu lưu của những chú gà nhí, Chú gà trống kiêu căng, Tại sao gà trống gáy? Chuyện của cá chép con, Cá cầu vồng can đảm, cá diếc con, Chim 
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách  (MT14) 
- Biết rủa tay đúng cách (MT11) 

	MT14, MT11

	Hoạt động chiều
	T2
	LQCV: 
Tập tô chữ cái i,t,c
( Trang 6) 
(MT75)

	- Dạy trẻ tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày (MT92) Trò chơi chữ cái  e,ê,i,t, c ( Trang 7)

	LQCV :
Tập tô chữ cái d, d, đ
( Trang 8 )

	 Luyện phát âm bài 11
(Trang 12)

	MT75, MT78, MT92, MT52, MT71

	
	T3
	LQVH: 
Truyện : Cuộc phiêu lưu của chú gà nhí

	Âm nhạc : 
VĐMH: Đố bạn biết

	LQVH:
Thơ: Nàng tiên ốc 
( Trẻ chưa biết biết )

	Âm nhạc: 
VĐ: Tôm cua cá thi tài

	

	
	T4
	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh:
Bài 13: Vui chơi đoàn kết (MT78)

	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh:
Bài 7 : Nói năng lịch sự

	- Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh:
Bài 10 : Lắng nghe xin phép ý kiến (MT71)

	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh:
Bài 24: Học tập vui chơi

	

	
	T5
	BTT: Gộp số lượng trong phạm vi 8
 ( Trang 6) 

	Thực hiện một số yêu cầu trong hoạt động tập thể (MT52) 

	BTT: Thêm bớt trong phạm vi 8
      ( Trang 5) 

	BTT: Nhận biết giống nhau- khác nhau ( Trang14 ) 

	

	
	T6
	Lao động tập thể. Biểu diễn liên hoan văn nghệ. Nêu gương cuối tuần 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Gia súc - gia cầm 
	Con vật kiếm mồi như thế nào? 
	Ngày 22/12
	Động vật sống ở đại dương 
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